
Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu 

báo cáo

 quyết toán

Tổng số liệu 

quyết toán

 được duyệt

Chênh lệch

Số quyết toán 

được duyệt chi 

tiết từng đơn vị 

trực thuộc (nếu 

có đơn vị trực 

thuộc)

1 2 3 4 5=4-3 6

A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ 

I  Số thu phí 228,431,500 228,431,500 0

1

Biên lai phí thẩm định cấp giấy phép mua 

bán nguyên liệu thuốc lá 300,000 300,000 0

2

Biên lai phí thẩm định cấp giấy đủ ĐK KD 

xăng dầu 38,100,000 38,100,000 0

3

Biên lai phí thẩm định cấp giấy đủ ĐK KD 

rượu 1,200,000 1,200,000

4

Biên lai phí thẩm định cấp giấy phép hoạt 

động điện lực 4,680,000 4,680,000 0

5

Biên lai phí thẩm định cấp giấy phép vật 

liệu nổ công nghiệp 4,000,000 4,000,000 0

6

Biên lai phí thẩm định cấp giấy CN đủ ĐK 

SX, KD hóa chất 1,200,000 1,200,000 0

7

Biên lai phí thẩm định cấp giấy chứng nhận 

đủ ĐK VSATTP 112,600,000 112,600,000 0

8

Biên lai phí thẩm định thiết kế khai thác mỏ 

cát (nguồn vốn ngoài NSNN) 66,051,500 66,051,500 0

9

Biên lai phí thẩm định cấp giấy phép đủ 

điều kiện kinh doanh LPG chai, xe bồn 300,000 300,000 0

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc 0 0 0

Chi quản lý hành chính

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 228,431,500 228,431,500 0

1
Biên lai phí thẩm định cấp giấy phép mua 

bán nguyên liệu thuốc lá
300,000 300,000 0

2
Biên lai phí thẩm định cấp giấy đủ ĐK KD 

xăng dầu
38,100,000 38,100,000 0

3
Biên lai phí thẩm định cấp giấy đủ ĐK KD 

rượu
1,200,000 1,200,000 0

4
Biên lai phí thẩm định cấp giấy phép hoạt 

động điện lực
4,680,000 4,680,000 0

5
Biên lai phí thẩm định cấp giấy phép vật 

liệu nổ công nghiệp
4,000,000 4,000,000 0

6
Biên lai phí thẩm định cấp giấy CN đủ ĐK 

SX, KD hóa chất
1,200,000 1,200,000 0

7
Biên lai phí thẩm định cấp giấy chứng nhận 

đủ ĐK VSATTP
112,600,000 112,600,000 0

8
Biên lai phí thẩm định thiết kế khai thác mỏ 

cát (nguồn vốn ngoài NSNN)
66,051,500 66,051,500 0

  Đơn vị: SỞ CÔNG THƯƠNG TÂY NINH

 Chương: 416

Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC năm 2021

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-SCT ngày……/tháng………./năm 2022 của Sở Công Thương Tây Ninh )

          ĐV tính: đồng



Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu 

báo cáo

 quyết toán

Tổng số liệu 

quyết toán

 được duyệt

Chênh lệch

Số quyết toán 

được duyệt chi 

tiết từng đơn vị 

trực thuộc (nếu 

có đơn vị trực 

thuộc)

9
Biên lai phí thẩm định cấp giấy phép đủ 

điều kiện kinh doanh LPG chai, xe bồn
300,000 300,000 0

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước

I Nguồn ngân sách trong nước 9,643,198,926 9,643,198,926 0

1 Chi quản lý hành chính 5,213,810,844 5,213,810,844 0

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 4,847,528,305 4,847,528,305 0

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 366,282,539 366,282,539 0

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

2.2  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức 

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy 87,326,224 87,326,224 0

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 87,326,224 87,326,224 0

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

5 Chi bảo đảm xã hội  40,600,000 40,600,000 0

5.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 40,600,000 40,600,000 0

6 Chi hoạt động kinh tế 4,241,840,158 4,241,840,158 0 4,241,840,158

6.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 1,728,590,058 1,728,590,058 0 1,728,590,058

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 2,513,250,100 2,513,250,100 0 2,513,250,100

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 59,621,700 59,621,700 0

7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 59,621,700 59,621,700 0

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

8.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, 

9.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

II Nguồn vốn viện trợ

III Nguồn vay nợ nước ngoài
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